
          ỦY BAN NHÂN DÂN 
        THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

       PHÒNG TƯ PHÁP

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:             /TP                            Thành phố Thủ Đức, ngày          tháng         năm 2023

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO TRUNG ƯƠNG, TP. HỒ CHÍ MINH
BAN HÀNH TRONG THÁNG 11 NĂM 2023

STT SỐ VBQPPL
NGÀY 
BAN 

HÀNH
NỘI DUNG CƠ QUAN 

BAN HÀNH
NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC

NGUỒ
N

1
Thông tư 

13/2023/TT-
BTTTT

23/11/2023 Quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin 
di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Bộ thông tin và 
truyền thông 07/01/2024

2
Thông tư 

12/2023/TT-
BXD

20/11/2023
Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị 
mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở 
lên

Bộ xây dựng
10/01/2024

3
Thông tư 

24/2023/TT-
BCT

16/11/2023
Thông tư quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử 
dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ 
Công Thương

Bộ công 
thương 05/01/2024

4
Thông tư 

16/2023/TT-
BNV

15/11/2023
Thông tư quy định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền 
giấy

Bộ Nội vụ
01/01/2024

5
Thông tư 

23/2023/TT-
BCT

15/11/2023 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Bộ Công 
thương 31/05/2024

Căn cứ 
dữ liệu 

trên 
trang Cơ 

sở dữ 
liệu 

quốc gia 
về văn 

bản quy 
phạm 
pháp 
luật 

(https://
vbpl.vn)



6
Thông tư 

10/2023/TT-
BNNPTNT

15/11/2023
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn

Bộ Nông  
nghiệp và phát 
triển nông thôn

01/01/2024

7
Thông tư 

11/2023/TT-
BNNPTNT

15/11/2023

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh 
nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông  
nghiệp và phát 
triển nông thôn 01/01/2024

8
Thông tư 

21/2023/TT-
BCT

14/11/2023 Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, 
tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Bộ Công 
thương 01/01/2024

9
Thông tư 

20/2023/TT-
BCT

08/11/2023
Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc 
biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển

Bộ Công 
thương 25/12/2023

10
Thông tư 

82/2023/TT-
BQP

03/11/2023
Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với 
quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối 
với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Bộ Quốc 
Phòng 19/12/2023

11
Thông tư 

67/2023/TT-
BTC

02/11/2023

Hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị 
định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính

02/11/2023

12
Thông tư 

25/2023/TT-
BCT

30/11/2023
Thông tư quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan 
Quản lý thị trường các cấp

Bộ Công 
thương 20/01/2024

13
Thông tư 

17/2023/TT-
BNV

29/11/2023
Thông tư ban hành Nội quy và quy chế tổ chức kiểm định 
chất lượng đầu vào công chức

Bộ Nội vụ
15/01/2024

14
Thông tư 

17/2023/TT-
BTTTT

27/11/2023
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến 
cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ 
hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz”

Bộ Thông tin 
và truyền 

thông
01/07/2024



15 23/2023/NQ-
HĐND 11/11/2023 Về quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhỉệm vụ khoa 

học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 21/11/2023

16 22/2023/NQ-
HĐND 11/11/2023 Quy định về mửc chi hỗ trơ cộng tác viên sửc khỏe cộng 

đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/01/2024

17 21/2023/NQ-
HĐND 11/11/2023

Quy định về chính sách hỗ trự đối với người cai nghiện ma 
túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo 
thủ tuc hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở 
cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

01/01/2024

18 20/2023/NQ-
HĐND 11/11/2023

Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và 
mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tao, khởi nghiêp sáng tạo trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/11/2023

Căn cứ 
dữ liệu 

trên 
Công 
báo 

Thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh

19 19/2023/NQ-
HĐND 11/11/2023

Ban hành Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được 
hưởng ưu đãi tiền lương, tỉền công, chế độ phức lợi và chính 
sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hội đồng nhân 
dân TP. Hồ 
Chí Minh

21/11/2023

 Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị có thể tra cứu toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực của 
cơ quan, đơn vị thông qua Bộ Pháp điển tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn.

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- BTV Thành ủy;
- TT. UBND thành phố;
- Ủy viên UBND thành phố;
- Lưu: VT, Thùy.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Hoàn

https://phapdien.moj.gov.vn/

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T08:44:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Thị Hoàn<pthoan.q9@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T14:40:10+0700
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng Tư pháp<tuphap.tpthuduc@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T14:40:11+0700
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng Tư pháp<tuphap.tpthuduc@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T14:40:11+0700
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng Tư pháp<tuphap.tpthuduc@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-07T14:40:20+0700
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phòng Tư pháp<tuphap.tpthuduc@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




